I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào trước đáp án đúng nhất?
Câu 1. Cắt bỏ cành vượt, cành bị sâu, bệnh, cành nhỏ là công việc chăm sóc cây ăn quả nào sau đây?
A. Làm cỏ, vun xới.		B. Bón phân thúc.		C. Tưới nước. 	D. Tạo hình, sửa cành.
Câu 2. Tiến hành đào hố, bón phân lót cho cây vải trước khi trồng
A. 1 tháng.			B. 1 năm.			C. 1 ngày. 		D. 10 ngày.
Câu 3. Loại cây ăn quả nào sau đây chịu hạn tốt?
A. cây nhãn.			B. Cây xoài.			C. cây vải. 		D. cây chôm chôm.
Câu 4. Các loại sâu, bệnh nào không hại cây ăn quả?
A. Sâu xanh.			B. Sâu đục thân.		C. Bệnh vàng là. 		D. Bệnh đậu ôn .
Câu 5. Cây xoài không thích hợp với loại đất nào sau đây?

A. Đất sét.
B. Đất phù sa ven sông.
C. Đất có tầng đất dày.
D. Đất có độ PH từ 5,5 – 6,5.

Câu 6. Với phương pháp gieo hạt ở cây xoài, cần chọn loại hạt có đặc điểm nào?

A. Cây có năng suất cao.
B. Cây có chất lượng quả thơm.

C. Cây có chất lượng quả ngon.               		D. Cây có năng suất cao và chất lượng quả thơn ngon.
Câu 7. Hoa chôm chôm có các loại
A. hoa đực, hoa cái, hoa đơn tính.				B. hoa đực, hoa lưỡng tính.
C. hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính.				D. hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn tính.
Câu 8. Dơi hại nhãn, vải hoạt động vào thời gian nào?

A. Ban ngày.
B. Ban đêm.
C. Ban ngày và ban đêm.
D. Hiện nay chưa xác định được.

Câu 9. Trên quả, vết bệnh có màu nâu đen, lỏm xuống, khô hay thối ướt rồi lan sâu vào trong thịt quả, ngoài ra còn mọc ra lớp mốc trắng mịn là biểu hiện bệnh gì hại cây ăn quả?
A. bệnh vàng lá.		B. Bệnh mốc sương.		C. Bệnh thán thư. 		D. Bệnh loét.
Câu 10. Hoa xoài có các loại
A. hoa đực, hoa cái, hoa đơn tính.				B. hoa đực, hoa lưỡng tính.
C. hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính.				D. hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn tính.
Câu 11. Loại cây nào sau đây là đặc sản của Đồng bằng sông Hồng?
A. Cây chuối.			B. Cây xoài.		C. Cây sầu riêng. 		D. Cây vải.
Câu 12. Ghép là phương pháp phổ biến để trồng loại cây nào sau đây?
A. Cây chuối.			B. Cây cau.		C. Cây chôm chôm. 		D. Cây dứa.
Câu 13. Thời kì bón phân thúc là cho cây ăn quả như vải, xoài, chôm chôm là

A. trước khi cây ra hoa và sau khi thu hoạch quả.
B. sau khi trồng.
C. trước khi trồng.
D. sau khi cây ra hoa.

Câu 14. Diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh là công việc chăm sóc cây ăn quả nào sau đây?
A. Làm cỏ, vun xới.		B. Bón phân thúc.		C. Tưới nước. 		D. Tạo hình, sửa cành.
Câu 15. Phương pháp nào sau đây dùng để phòng trừ sâu bệnh gây ảnh hưởng môi trường và sức khỏe con người?
A. Bao quả bằng bao ni lông có đục lỗ.
B. Phun thuốc trừ sâu, bệnh.
C. Thả ong kí sinh và kiến để diệt trứng và nhộng sâu.
D. Dọn vệ sinh quanh gốc cây, tỉa cành sâu, bệnh.
Câu 6. Hòa tan chất dinh dưỡng trong đất để cây hút được dễ dàng, tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng trong cây là mục đích của công việc nào sau đây?
A. Làm cỏ, vun xới.		B. Bón phân thúc.		C. Tưới nước. 	D. Tạo hình, sửa cành.
Câu 17. Rầy xanh (rầy nhảy) chủ yếu phá hoại loại cây nào sau đây?

A. Cây nhãn.			B. Cây xoài.			C. Cây vài. 		D. Cây chôm chôm.
Câu 18. Trên lá có đốm vàng, thịt lá biến màu vàng, ven gân lá màu xanh lục, làm gân nổi, lá nhỏ, cong và rụng sớm, cành khô dần là biểu hiện bệnh gì hại cây ăn quả?
A. bệnh vàng lá.		B. Bệnh mốc sương.		C. Bệnh thán thư. 		D. Bệnh loét.
Câu 19. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về cây vải?
A. Có bộ rễ phát triển, rễ cọc ăn sâu 3 đến 5m.
B. Hoa xếp thành từng chùm mọc ở đầu ngọn và nách lá.
C. Quả mọc thành từng chùm, mỗi quả có 1 hạt duy nhất.
D. Có 2 loại hoa trên 1 chùm : Hoa đực và hoa cái.
Câu 20. Ở Việt Nam, địa phương nào trồng nhiều vải nhất ?

A. Quảng Nam.
B. Bắc Giang.
C. Sơn La.
D. Phú Thọ.

II. TỰ LUẬN:  
Câu 1.  
a) Trong các loại cây ăn quả như vải, xoài, chôm chôm em thích loại cây nào nhất? Vì sao?
b) Ở địa phương theo em nên trồng loại cây ăn quả nào trong số các loại cây trên? Vì sao?
Câu 2. Theo em trong trồng cây ăn quả có nên thực hiện nguyên tắc “phòng là chính” đối với các loại sâu, bệnh hay không? Giải thích? 
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